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PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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8.08.07.610.026/03/2001AnTrương Minh03021910011

0.50.01.20.023/02/2001BảoĐinh Tôn03021910022

6.97.06.010.031/08/2001BảoLiêu Hoài03021910033

4.63.05.210.027/01/2001BảoTrần Trúc03021910054

7.47.07.210.012/05/2001BìnhTrần Công03021910065

7.97.08.410.022/09/2001CảnhPhạm Ngọc03021910076

7.17.06.410.026/05/2001ChánhTống Phạm Khương03021910087

6.58.04.86.005/07/2001DanhNguyễn Thành03021910098

7.47.07.210.009/06/2001DuyNguyễn Cao03021910109

4.93.06.010.024/01/2001DuyNguyễn Đức030219101110

5.45.06.82.009/03/2001DuyNguyễn Khánh030219101211

5.65.05.210.031/08/2001DũngNguyễn Hữu030219101312

6.76.06.810.022/09/2001ĐạtNguyễn Gia030219101413

5.75.05.610.008/03/2001ĐạtNguyễn Tấn030219101514

6.89.05.22.010/04/2001ĐạtNguyễn Tấn030219101615

5.53.07.610.003/10/2001ĐạtTrương Tấn030219101716

7.77.08.010.001/02/2001ĐiểmNguyễn Văn030219101817

1.00.02.40.018/01/2001ĐứcDương Anh030219101918

7.78.06.810.002/07/2001ĐứcLê Huỳnh030219102019

6.04.07.610.009/08/2001ĐứcNguyễn Minh030219102120

8.48.08.410.012/05/2001HàoMai Nhật030219102221

4.53.06.06.016/02/2001HàoPhạm Anh030219102322

6.26.05.610.013/01/2001HảiTrương Hoàng030219102423

6.25.06.810.030/05/2001HậuThạch Thanh030219102524

7.27.06.810.017/12/2001HiềnHuỳnh Văn030219102625

5.75.05.610.028/12/2001HiềnTrương Phú030219102726

5.74.06.810.027/03/2001HoàngHuỳnh Huy030219102827

5.66.06.02.027/04/2001HòaNguyễn Thái030219102928

6.45.07.210.027/01/2001HòaNguyễn Văn030219103029

6.37.05.66.024/03/2001HuyHuỳnh Nhật030219103130

5.23.07.28.026/03/2001HuyLê Đặng Phước030219103231

7.17.06.410.020/06/2001HuyLê Quang030219103332

7.26.08.010.028/09/2001HuyTrần Anh030219103433
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5.94.07.210.028/8/2001HùngNguyễn Quốc030219103534

6.15.06.410.028/03/2001HưởngBùi Ngọc030219103635

1.00.02.40.008/12/2001KhaPhạm Tuấn030219103736

6.26.05.610.017/03/2001KhangLưu Vỹ030219103837

5.13.06.410.027/03/2001KhangPhạm Văn030219103938

6.37.04.410.022/03/2001KhangTrương Vĩ030219104039

0.00.00.00.002/09/2001KhánhNguyễn Quang030219104140

5.46.03.610.005/05/2001KhánhTiêu Minh030219104241

8.59.07.610.019/01/2001KhoaBạch Đăng030219104342

6.55.07.610.006/03/2001KhoaChâu Phước Minh030219104443

5.74.06.810.002/06/2001LãmTrần Xuân030219104644

7.28.05.610.005/01/2001LâmCao Gia030219104745

6.04.07.610.029/03/2001LênTrần Minh030219104846

8.29.06.810.016/3/2001LongLý Gia030219104947

6.66.06.410.008/08/2001LongNguyễn Đức030219105048

6.15.06.410.021/04/2001MinhLý Công030219105149

6.96.07.210.027/02/2001NamBùi Hữu Phương030219105250

7.18.05.210.01/12/2001NamLưu Phương030219105351

6.76.06.810.023/02/2001NguyênLê Bình030219105452

6.66.06.410.02/9/2001NguyênNguyễn Quốc030219105553

6.77.06.46.026/10/2001NhậtVũ Minh030219105654

7.06.07.610.031/10/2001NhựtTrần Hồ Minh030219105755

6.25.06.810.012/12/2001PhaLê Vĩnh030219105856

6.66.06.410.027/01/2001PhátLê Minh030219105957

6.45.07.210.09/3/2001PhátNgô Xuân030219106058

7.26.08.010.016/11/2001PhátNguyễn Tấn030219106159

7.46.08.410.026/12/2001PhátTrần Huỳnh030219106260

7.57.07.610.021/12/2001PhongPhan Thế030219106361

7.06.07.610.004/06/2001PhúĐinh Ngọc030219106462

5.43.07.210.019/12/2001PhướcNguyễn Hồng030219106563

6.15.06.410.002/01/2001QuangNguyễn Duy030219106664

8.48.08.410.004/02/2001QuangNguyễn Trung030219106765

8.59.07.610.029/03/2001QuânCao Văn030219106866

7.98.07.210.015/07/2001QuânLê Hùng030219106967

7.27.06.810.016/10/2001QuyềnNguyễn Hồng Uy030219107068

6.25.06.810.021/12/2001SangNguyễn Đoàn Tấn030219107169

8.48.08.410.017/03/2001TâmĐoàn Văn Minh030219107270

6.45.07.210.030/03/2001TânLại Huỳnh Nhật030219107371

8.27.09.210.029/01/2001TânNguyễn Duy030219107472

7.97.08.410.01/8/2001TânNguyễn Duy030219107573
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5.64.06.410.002/08/2001TânNguyễn Hoàng Nhật030219107674

7.26.08.010.011/11/2001TấnLê Minh030219107775

1.40.03.60.028/03/2001TấnNguyễn Đức030219107876

8.08.07.610.003/08/2001ThanhTrần Huỳnh Tuấn030219107977

7.86.09.610.029/04/2001ThànhMai Tấn030219108078

5.94.07.210.027/08/2001ThànhMạc Như030219108179

5.74.06.810.021/12/2001ThànhVõ Hiệp030219108280

6.95.08.410.026/02/2001TháiHồ Anh030219108381

8.08.07.610.021/09/2001TháiPhan Văn030219108482

8.48.08.410.016/05/2001TháiVõ Ngọc030219108583

0.00.00.00.013/08/2001ThăngLý Kiến030219108684

7.46.08.410.010/04/2001ThắngNguyễn Chiến030219108785

5.74.06.810.001/11/2001ThắngNguyễn Đức030219108886

3.60.06.410.005/01/2001ThịnhLê Đức030219108987

8.48.08.410.013/10/2001ThớiLê Quốc030219109088

6.95.08.410.009/10/2001ThuậnPhan Minh030219109189

6.46.06.010.021/2/2001ThứcPhạm Minh030219109290

6.25.06.810.019/05/2001TiềnNguyễn Thanh030219109391

4.84.05.66.013/06/2001TiếnBùi Mạnh030219109492

5.86.05.66.025/06/2001TiếnĐỗ Văn030219109593

6.76.06.810.017/05/2001TiếnNguyễn Minh030219109694

8.49.07.210.017/12/2001TiếnVõ Minh030219109795

7.05.08.810.003/08/2001TinhNgô Hướng030219109896

5.74.06.810.06/4/2000TìnhDanh030219109997

4.93.06.010.010/11/2001TrungNguyễn Minh030219110098

5.23.06.810.030/10/2001TrườngHà Quang030219110199

5.53.07.610.030/08/2001TrườngNguyễn Hữu0302191102100

7.06.07.610.012/03/2001TrườngTrần Thanh0302191103101

7.97.08.410.009/11/2001TuấnNguyễn Đình0302191104102

6.45.07.210.006/10/2001TuấnPhạm Thành0302191105103

6.76.06.810.007/09/2000TuyênTô Thành0302191106104

6.25.06.810.005/11/2001TùngNguyễn Thanh0302191107105

2.22.02.42.028/08/2001TùngPhạm Quốc0302191108106

6.45.07.210.018/01/2001VinhĐặng Quang0302191109107

6.66.06.410.018/10/2001VinhNguyễn Đăng0302191110108

6.74.09.210.011/1/2001VũNguyễn Trường0302191111109

7.05.08.810.007/12/2001VươngNguyễn Minh0302191112110

7(6.4%)6(5.5%)21(19.1%)37(33.6%)26(23.6%)13(11.8%)0(0%)110(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN ĐÌNH BÌNH

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 13 tháng 01 năm 2020
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